
Chuyên đề 22. BẤT ĐẲNG THỨC VÀ CỰC TRỊ HÌNH HỌC
A. Kiến thức cần nhớ
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( Để chứng minh hai đoạn thẳng hai góc không bằng nhau ta có thể:

1. Dùng quan hệ giữa góc và cạnh đối trong một tam giác (h.22.1)

[image: image396.png]


 

Suy ra trong tam giác tù (hoặc tam giác vuông) thì cạnh đối với góc tù (hoặc góc vuông) là cạnh lớn nhất.
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2. Dùng quan hệ giữa góc và cạnh đối trong hai tam giác có hai cặp cạnh bằng nhau (h.22.2)
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3. Dùng quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, giữa đường xiên và hình chiếu
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[image: image368.wmf],,

AHaBMa

^Î


4. Dùng bất đẳng thức tam giác (h.22.4)
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Mở rộng: Với ba điểm A, B, C bất kì bao giờ ta cũng có: 
[image: image3.wmf]ABACCB
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 (dấu 
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 xảy ra 
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 thuộc đoạn thẳng AB).
( Tìm giá trị lớn nhất của độ dài đoạn thẳng AB thay đổi
Ta phải chứng minh 
[image: image6.wmf]ABa
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 (số a không đổi) và chỉ rõ khi nào dấu 
[image: image7.wmf]""
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 xảy ra. Khi đó giá trị lớn nhất của độ dài AB là bằng a. Ta viết 
[image: image8.wmf].
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( Tìm giá trị nhỏ nhất của độ dài đoạn thẳng AB thay đổi
Ta phải chứng minh 
[image: image9.wmf]ABb
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 (số b không đổi) và chỉ rõ khi nào dấu 
[image: image10.wmf]""
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 xảy ra. Khi đó giá trị nhỏ nhất của độ dài AB là bằng b. Ta viết 
[image: image11.wmf].
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B. Một số ví dụ

Ví dụ 1. Tam giác ABC có 
[image: image12.wmf]µ
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 Vẽ đường trung tuyến AM. Trên tia đổi của tia MA lấy điểm D. Chứng minh rằng 
[image: image13.wmf].
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Giải (h.22.5)

* Tìm cách giải.

[image: image369.wmf]AMAH
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Để chứng minh 
[image: image14.wmf]ABCDACBD
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 ta có thể chứng minh 
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 và 
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 Sau đó cộng từng vế hai bất đẳng thức.

* Trình bày lời giải.

Tam giác ABC có 
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 suy ra 
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Xét 
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 và 
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 có: 
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AM chung; 
[image: image22.wmf]ABAC

<

 nên 
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Suy ra 
[image: image24.wmf]·

·

.

CMDBMD

<

 
Xét 
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 và 
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 có: 
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 nên 
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Từ (1) và (2), suy ra: 
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* Nhận xét: Nếu 
[image: image31.wmf]ab
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 và 
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 thì 
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Ví dụ 2. Cho tam giác ABC có 
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 Gọi O là trung điểm của BC. Vẽ 
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 thuộc đường thẳng AO). Chứng minh rằng 
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Giải (h.22.6)

* Tìm cách giải.
Ta có 
[image: image37.wmf]2.
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Để chứng minh 
[image: image38.wmf]2
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 ta biểu diễn AB theo hai cách khác nhau rồi dùng tính chất cộng từng vế của hai bất đẳng thức cùng chiều sẽ có được 2AB.

* Trình bày lời giải.

Ta có 
[image: image39.wmf]BODCOE
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 (cạnh huyền-góc nhọn) 
[image: image40.wmf].
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Xét 
[image: image41.wmf]AOB
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 có 
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 nên OA là cạnh lớn nhất, do đó 
[image: image43.wmf].
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Suy ra 
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Từ (*) ta được: 
[image: image45.wmf].
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Từ (1) và (2) suy ra: 
[image: image46.wmf]2.
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Do đó 
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 (vì 
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Vậy 
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Ví dụ 3. Cho đoạn thẳng AB và trung điểm O của nó. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB vẽ các tia Ax và By cùng vuông góc với AB. Lấy điểm 
[image: image50.wmf],
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 điểm 
[image: image51.wmf]FBy

Î

 sao cho 
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 Xác định giá trị của m để EF có độ dài ngắn nhất. 

Giải (h.22.7)
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* Tìm cách giải.
Vẽ 
[image: image54.wmf].
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 Dễ thấy 
[image: image55.wmf]EFEHAB
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 (không đổi).

Ta cần tìm giá trị của m để dấu 
[image: image56.wmf]""
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 xảy ra.

Khi đó 
[image: image57.wmf].
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* Trình bày lời giải.
Vẽ 
[image: image58.wmf].

EHBy

^

 Theo tính chất đoạn chắn song song ta được 
[image: image59.wmf]EHAB
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 và 
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Theo quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên ta có 
[image: image61.wmf],
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 do đó 
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 xảy ra 
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 (vì 
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Vậy EF có độ dài ngắn nhất (bằng độ dài AB) khi và chỉ khi 
[image: image67.wmf]·
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 tức là khi và chỉ khi 
[image: image68.wmf]45.
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Ví dụ 4. Cho góc nhọn xOy và một điểm A ở trong góc đó. Xác định điểm M trên tia Ox, điểm N trên tia Oy sao cho 
[image: image69.wmf]OMON
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 và tổng 
[image: image70.wmf]AMAN
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 nhỏ nhất.

Giải (h.22.8)

* Tìm cách giải.
[image: image372.png]Hinh 22.1



Xét ba điểm A, M, N ta có 
[image: image71.wmf]AMANMN
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 nhưng độ dài MN lại thay đổi. Do đó không thể kết luận tổng 
[image: image72.wmf]AMAN
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 có giá trị nhỏ nhất bằng độ dài MN được. Ta phải thay thế tổng 
[image: image73.wmf]AMAN
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 bằng tổng của hai đoạn thẳng có tổng lớn hơn hoặc bằng độ dài của một đoạn thẳng cố định. Muốn vậy ta cần vẽ thêm hình phụ để tạo thêm một điểm E cố định.

* Trình bày lời giải.
Trên nửa mặt phẳng bờ Oy không chứa A vẽ tia Ot sao cho 
[image: image74.wmf]·
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Trên tia Ot lấy điểm E sao cho 
[image: image75.wmf].
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 Như vậy hai điểm A và E cố định, đoạn thẳng AE có độ dài không đổi.

Ta có 
[image: image76.wmf]AOMEON
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 (c.g.c) 
[image: image77.wmf].
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 Do đó 
[image: image78.wmf].
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 Gọi F là giao điểm của AE với tia Oy.

Xét ba điểm N, A, E ta có: 
[image: image79.wmf]ENANAE
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 (dấu 
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 xảy ra 
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Vậy min 
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 khi 
[image: image83.wmf].

NF

º

 Điểm 
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 sao cho 
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C. Bài tập vận dụng

• Quan hệ giữa cạnh và góc đối trong tam giác

22.1. Cho tam giác 
[image: image86.wmf]µ
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 Chứng minh rằng 
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22.2. Cho tam giác 
[image: image88.wmf],.
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 Vẽ ra ngoài tam giác này các tam giác vuông cân tại A là ABE và ACF. Gọi D là trung điểm của BC.

Chứng minh rằng 
[image: image89.wmf].
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22.3. Cho tam giác 
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 và 
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 Chứng minh rằng 
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22.4. Cho tam giác ABC, đường trung tuyến AM.

Chứng minh rằng 
[image: image93.wmf]2
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 khi và chỉ khi góc A nhọn.

22.5. Cho tam giác ABC và một điểm D nằm trong tam giác. Chứng minh rằng trong bốn điểm A, B, C, D tồn tại ba điểm là ba đỉnh của một tam giác có một góc lớn hơn 
[image: image94.wmf]29.
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• Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên

22.6. Cho điểm A nằm ngoài đường thẳng a. Lấy điểm 
[image: image95.wmf].
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 Qua A vẽ một đường thẳng vuông góc với AB cắt đường thẳng a tại C.

Xác định vị trí của điểm B đế BC có độ dài nhỏ nhất.

22.7. Cho tam giác ABC cân tại 
[image: image96.wmf],.
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 Gọi O là một điểm trên đáy BC. Qua O vẽ các đường thẳng song song với hai cạnh bên, cắt AB và AC lần lượt tại M và N. Tìm độ dài nhỏ nhất của MN.

22.8. Cho tam giác đều ABC cạnh dài 4cm. Trên các cạnh AB và AC lần lượt lấy các điểm D và E sao cho
[image: image97.wmf].
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 Tính độ dài nhỏ nhất của DE.

22.9. Cho tam giác 
[image: image98.wmf]µ
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 Điểm M nằm giữa B và C. Tính giá trị lớn nhất của tổng các khoảng cách từ B và C đến đường thẳng AM.
22.10. Chứng minh rằng trong các tam giác có một góc bằng 
[image: image100.wmf]a

 và tổng hai cạnh kề góc ấy bằng 2a thì tam giác cân có góc ở đỉnh bằng 
[image: image101.wmf]a

 là tam giác có chu vi nhỏ nhất. 

• Bất đẳng thức tam giác

22.11. Cho tam giác ABC. Gọi xy là đường phân giác góc ngoài tại đỉnh C. Tìm trên xy một điểm M sao cho tổng 
[image: image102.wmf]MAMB
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 ngắn nhất.

22.12. Cho tam giác ABC có 
[image: image103.wmf]12; 16.
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 Gọi M là một điểm trong mặt phẳng. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
[image: image104.wmf]734.
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22.13. Cho tam giác nhọn ABC, trực tâm H. Chứng minh rằng tổng 
[image: image105.wmf]HAHBHC
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 nhỏ hơn 
[image: image106.wmf]2
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 chu vi của tam giác ABC.

22.14. Cho tam giác ABC vuông cân tại 
[image: image107.wmf],.
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 Tìm một điểm M sao cho tam giác MAC cân tại M, đồng thời tổng 
[image: image108.wmf]MAMB
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 nhỏ nhất.

Tìm giá trị nhỏ nhất đó.

22.15. Cho đường thẳng xy và tam giác ABC có cạnh AB nằm trên một nửa mặt phẳng bờ xy còn đỉnh C di động trên xy. Biết 
[image: image109.wmf]13,

ABcm

=

 khoảng cách từ A và B đến xy lần lượt bằng 2cm và 7cm.

Tính giá trị nhỏ nhất của chu vi tam giác ABC.

22.16. Một hộp gỗ hình lập phương mỗi cạnh dài 20cm. Đáy ABCD đặt áp sát mặt bàn. Nắp hộp 
[image: image110.wmf]''''
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 có thể mở dựng đứng lên trên (h.22.9). Một con kiến ở đỉnh A muốn bò tới đỉnh 
[image: image111.wmf]'
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 bằng cách vượt qua cạnh 
[image: image112.wmf]''
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 thì phải bò một quãng đường ngắn nhất là bao nhiêu?
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Hướng dẫn giải
[image: image373.png]I o
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22.1. (h.22.10)

( Nếu 
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[image: image115.wmf]ABC

D

 cân, 
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 đều. 
Do đó 
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Suy ra 
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 Vậy 
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( Nếu 
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 thì 
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 (vì 
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Do đó 
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µ

.

ABBCAC

<Þ<

 
Suy ra 
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( Nếu 
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 cũng chứng minh tương tự, ta được: 
[image: image127.wmf]333
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22.2. (h.22.11)

Theo định lí Py-ta-go ta có 
[image: image128.wmf]2222

2,2

BEABCFAC

==

 mà 
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 nên 
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Dễ thấy 
[image: image131.wmf]ABFAEC
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 (c.g.c).

Suy ra 
[image: image132.wmf].
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Xét 
[image: image133.wmf]CBE

D

 và 
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 có: BC chung,


[image: image135.wmf],
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 nên 
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Xét 
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 có: 
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 và 
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Do đó 
[image: image142.wmf]DEDF
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 (định lí hai tam giác có hai cặp cạnh bằng nhau).

[image: image375.png]Hinh 224



22.3. (h.22.12)

Vẽ đường trung trực của BC cắt BC tại M, cắt AC tại N.
Ta có 
[image: image143.wmf]; 
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[image: image145.wmf]BAM
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 nên là tam giác cân.

Suy ra 
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[image: image150.wmf]MNAN
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(quan hệ giữa cạnh đối trong một tam giác). 


[image: image151.wmf]MBN

D

 và 
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[image: image153.wmf], 

BMBABN

=

 chung và 
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Do đó 
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 (định lí hai tam giác có hai cặp cạnh bằng nhau). 
Suy ra 
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Do đó 
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22.4. (h.22.13) 
Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho 
[image: image159.wmf].
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  (c.g.c) 
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Do đó 
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  (cặp góc trong cùng phía). (*)

• Chứng minh mệnh đề: “Nếu góc A nhọn thì 
[image: image165.wmf] "
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Nếu 
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 do đó 
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 trái giả thiết.

Nếu 
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[image: image174.wmf]BAC
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 và 
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 có: 
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 chung và 
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Do đó 
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·

BACDCA

>

 
Từ (*) suy ra 
[image: image179.wmf]·

90,

BAC

>°

 trái giả thiết.

Vậy nếu A nhọn thì 
[image: image180.wmf]2

BC

AM

>

 
• Chứng minh mệnh đề: "Nếu 
[image: image181.wmf]2

BC

AM

>

 thì góc A nhọn."

Nếu 
[image: image182.wmf]µ

90

A

=°

 thì từ (*) suy ra 
[image: image183.wmf]·

90.

DCA

=°

 

[image: image184.wmf]BACDCA

D=D

 (c.g.c) 
[image: image185.wmf]BCAD

Þ=

 hay 
[image: image186.wmf],

2

BC

AM

=

 trái giả thiết.

Nếu 
[image: image187.wmf]µ

90

A

>°

 thì từ (*) suy ra 
[image: image188.wmf]·

90.

DCA

<°

 Vậy 
[image: image189.wmf]·

·

.

BACDCA

>

 

[image: image190.wmf]BAC

D

 và 
[image: image191.wmf]DCA

D

 có: 
[image: image192.wmf]; 

ABCDAC

=

 chung và 
[image: image193.wmf]·

·

.

BACDCA

>


Do đó 
[image: image194.wmf]BCAD

>

 hay 
[image: image195.wmf]2

BCAM

>

 tức là 
[image: image196.wmf],

2

BC

AM

<

 trái giả thiết.

Vậy nếu 
[image: image197.wmf]2

BC

AM

>

thì góc A nhọn.

22.5. (h.22.14)

[image: image377.png]Hinh 226



Vẽ các đoạn thẳng DA, DB, DC. Ta có 
[image: image198.wmf]·

·

·

360.

ADBBDCCDA

++=°

 
Suy ra tồn tại ít nhất một góc có số đo nhỏ hơn hoặc bằng 
[image: image199.wmf]120

°

 (vì nếu cả ba góc này đều lớn hơn 
[image: image200.wmf]120

°

 thì tổng của chúng lớn hơn 
[image: image201.wmf]360,

°

 vô lí).

Giả sử góc đó là góc BDC.
Xét 
[image: image202.wmf]BDC

D

 có 
[image: image203.wmf]·

120,

BDC

£°

 suy ra


[image: image204.wmf]·

·

60.

DBCDCB

+³°

 

Do đó tồn tại ít nhất một góc lớn hơn hoặc bằng 
[image: image205.wmf]3029.

°>°

 
[image: image378.png]


Vậy ba điểm cần tìm là B, C, D.
22.6. (h.22.15)

Gọi M là trung điểm của BC và H là hình chiếu của A trên đường thẳng a.
Khi đó AH có độ dài không đổi.

Ta có 
[image: image206.wmf]ABC

D

 vuông tại A nên 
[image: image207.wmf]1

2

AMBC

=

 
[image: image379.png]Hinh 22.8



hay 
[image: image208.wmf]22

BCAMAH

=³

 (quan hệ giữa đường vuông góc với đường xiên)

Do đó BC có độ dài nhỏ nhất là 
[image: image209.wmf]2

AHMHABH

ÛºÛD

 vuông cân.

Ta xác định điểm B như sau:

- Dựng 
[image: image210.wmf];

AHBC

^

 
[image: image380.png]>>

Hinh 22.10



- Trên đường thẳng a đặt 
[image: image211.wmf]HBHA

=

 (h.22.16)
22.7. (h.22.17)

Vẽ 
[image: image212.wmf], , .

MHBCNKBCNIMH

^^^

 
Khi đó 
[image: image213.wmf]INHK

=

 và 
[image: image214.wmf]IHNK

=

 (tính chất đoạn chắn song song).

Ta có 
[image: image215.wmf]·

µ

µ

// .

OMACBOMCB

Þ==

 
Do đó 
[image: image216.wmf]MBO

D

 cân tại M, từ đó ta được 
[image: image217.wmf].

HBHO

=

 
Tương tự ta có 
[image: image218.wmf].

KCKO

=

 Suy ra 
[image: image219.wmf]1

22

a

HKBC

==

 
Theo quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên ta có 
[image: image220.wmf].

2

a

MNINHK

³==

 
Dấu 
[image: image221.wmf]""

=

 xảy ra 
[image: image222.wmf]MI

Ûº

 (h.21.18)


[image: image223.wmf]MHNKMHBNKCBHCK

Û=ÛD=DÛ=

 


[image: image224.wmf]OHOKOBOCO

Û=Û=Û

 là trung điểm của BC.

Vậy min 
[image: image225.wmf]2

a

MN

=

 khi O là trung điểm của BC.

22.8. (h.22.19)

[image: image381.png]


Vẽ 
[image: image226.wmf], ,.

DHBCEKBCDFEK

^^^

 
Ta có 
[image: image227.wmf]DFHK

=

 (tính chất đoạn chắn song song). Các tam giác vuông HBD và KCE có


[image: image228.wmf]µ

µ

30

DE

==°

 nên 
[image: image229.wmf]11

;.

22

BHBDCKCE

==

 

Do đó 
[image: image230.wmf](

)

(

)

111

2.

222

BHCKBDCEBDADABcm

+=+=+==

 
Suy ra 
[image: image231.wmf]2.

HKcm

=

 
Ta có 
[image: image232.wmf]2.

DEDFHKcm

³==

 
Dấu 
[image: image233.wmf]""

=

  xảy ra 
[image: image234.wmf]EFDHEKHBDKCEBDCE

ÛºÛ=ÛD=DÛ=

 


[image: image235.wmf]BDADD

Û=Û

là trung điểm của AB (khi đó E là trung điểm của AC). 
Vậy độ dài nhỏ nhất của DE là 2cm khi D và E lần lượt là trung điểm của AB và AC. 

[image: image382.png]M

Hinh 22.12



22.9. (h.22.20)

Vẽ 
[image: image236.wmf](

)

,  , .

BDAMCEAMDEAM

^^Î

 
Ta có 
[image: image237.wmf], 

BDBMCECM

££

 (quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên).

Do đó 
[image: image238.wmf]BDCEBMCMBC

+£+=

 (dấu 
[image: image239.wmf]""

=

  xảy ra 
[image: image240.wmf]D

Û

 và E trùng với 
[image: image241.wmf].

)

MAMBC

Û^

 
Vậy tổng 
[image: image242.wmf]BDCE

+

 có giá trị lớn nhất là bằng độ dài BC 
• Tính độ dài BC (h.22.21)

Vẽ 
[image: image243.wmf].

AHBC

^

 
[image: image383.png]Hinh 22.13




[image: image244.wmf]AHC

D

 vuông tại H có 
[image: image245.wmf]µ

30

C

=°

 nên 
[image: image246.wmf](

)

1

 52:226.

2

AHACcm

===

 
Ta có 
[image: image247.wmf]22222

52262028

HCACAH

=-=-=

 

[image: image248.wmf](

)

45.

HCcm

Þ»


Xét 
[image: image249.wmf]ABH

D

 vuông tại H, có 
[image: image250.wmf]µ

45

B

=°

 nên là tam giác vuông cân 

[image: image251.wmf]26.

BHAHcm

Þ==

 Do đó 
[image: image252.wmf](

)

264571.

BCcm

=+=

 
Vậy giá trị lớn nhất của tổng 
[image: image253.wmf]BDCE

+

 là 71cm khi M là hình chiếu của A trên BC.

22.10. (h.22.22)

[image: image384.png]Hinh 22.14



Xét 
[image: image254.wmf]ABC

D

 có 
[image: image255.wmf]µ

A

a

=

 và 
[image: image256.wmf]2.

ABACa

+=

 
Ta phải chứng minh rằng khi 
[image: image257.wmf]ABACa

==

 
thì chu vi 
[image: image258.wmf]ABC

D

 sẽ nhỏ nhất.

Thật vậy, giả sử 
[image: image259.wmf].

ABAC

<

 
Trên tia AB lấy điểm 
[image: image260.wmf]',

B

 trên tia AC lấy điểm 
[image: image261.wmf]'

C

 sao cho 
[image: image262.wmf]''.

ABACa

==

 
Khi đó 
[image: image263.wmf]'

B

 và 
[image: image264.wmf]'

C

  là các điểm cố định và 
[image: image265.wmf]''

BC

 có độ dài không đổi.

Ta có 
[image: image266.wmf]''2.

ABACABACa

+=+=

 
Do đó 
[image: image267.wmf](

)

(

)

''''''.

ABACCCABBBACCCBB

++=++Þ=

 
Vẽ 
[image: image268.wmf]''

BHBC

^

 và 
[image: image269.wmf]''.

CKBC

^

 

[image: image270.wmf]''

BBHCCH

D=D

  (cạnh huyền, góc nhọn) 
[image: image271.wmf]''

HBKC

Þ=

 do đó 
[image: image272.wmf]''.

HKBC

=

 (1) 
Gọi M là giao điểm của BC và 
[image: image273.wmf]''.

BC

 
Ta có 
[image: image274.wmf]; 

MHMBMKMCMHMKMBMC

££Þ+£+

 hay 
[image: image275.wmf].

HKBC

£

 (2) 
Từ (1) và (2) suy ra 
[image: image276.wmf]''.

BCBC

³

 
Ta có chu vi 
[image: image277.wmf]2''

ABCABBCCAaBC

D=++³+

 (không đổi).

Dấu 
[image: image278.wmf]""

=

  xảy ra 
[image: image279.wmf]'

BB

Ûº

 và 
[image: image280.wmf]'.

CC

º

 
Vậy chu vi 
[image: image281.wmf]ABC

D

 nhỏ nhất khi 
[image: image282.wmf],

ABACa

==

 tức là khi 
[image: image283.wmf]ABC

D

 cân tại A.
22.11. (h.22.23)

Vẽ 
[image: image284.wmf],

AHxy

^

 tia AH cắt đường thẳng BC tại D. Khi đó BD không đổi.


[image: image285.wmf]CHACHD

D=D

  (g.c.g) 
[image: image286.wmf]HAHDxy

Þ=Þ

 là đường trung trực của AD.

Gọi M là một điểm bất kì trên xy.

[image: image385.png]Hinh 22.15



Ta có 
[image: image287.wmf]MAMD

=

 (tính chất điểm nằm trên đường trung trực).

Do đó 
[image: image288.wmf]MAMBMDMBBD

+=+³

 (dấu 
[image: image289.wmf]""

=

  xảy ra 
[image: image290.wmf])

.

MC

Ûº

 
Vậy tổng 
[image: image291.wmf]MAMB

+

 ngắn nhất là bằng BD khi và chỉ khi 
[image: image292.wmf]MC

º

 
[image: image386.png]Hinh 22.16



22.12. (h.22.24)

Ta có 
[image: image293.wmf]734

SMAMBMC

=++

 

[image: image294.wmf](

)

(

)

34

343.124.16100.

MAMBMAMC

ABAC

=+++

³+=+=

 

Dấu 
[image: image295.wmf]""

=

 xảy ra


[image: image296.wmf]M

Û

 thuộc đoạn thẳng AB và 
[image: image297.wmf].

ACMA

Ûº

 

Vậy 
[image: image298.wmf]100

minS

=

 khi 
[image: image299.wmf].

MA

º

 
22.13. (h.22.25)

[image: image387.png]) h
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Từ H vẽ đường thẳng song song với AB cắt AC tại D; đường thẳng song song với AC cắt AB tại E. Theo tính chất đoạn thẳng song song ta có


[image: image300.wmf],.

ADHEAEHD

==

 

Vì 
[image: image301.wmf]HBAC

^

 nên 
[image: image302.wmf]HBHE

^

 

[image: image303.wmf]HBBE

Þ<

  (quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên).

Chứng minh tương tự ta được 
[image: image304.wmf].

HCCD

<

 

Xét 
[image: image305.wmf]AHD

D

 có 
[image: image306.wmf]HAADDH

<+

 (bất đẳng thức tam giác). Suy ra 


[image: image307.wmf](

)

(

)

HAHBHCADDHBECDADAEBECD

++<+++=+++

 


[image: image308.wmf](

)

(

)

.

ADCDAEBEACAB

=+++=+

  (1)

Chứng minh tương tự, ta được:


[image: image309.wmf].

HAHBHCABBC

++<+

  (2)


[image: image310.wmf].

HAHBHCBCCA

++<+

  (3)

Cộng từng vế các bất đẳng thức (1), (2), (3) ta được:


[image: image311.wmf](

)

(

)

32.

HAHBHCABBCCA

++<++

 

Do đó 
[image: image312.wmf](

)

2

.

3

HAHBHCABBCCA

++<++

 
22.14. (h.22.26)

Tam giác ABC vuông cân tại A nên theo định lí Py-ta-go ta tính được 
[image: image313.wmf]2.

BCa

=

 
Tam giác MAC cân tại 
[image: image314.wmf]MMAMC

Þ=

 do đó M nằm trên đường trung trực d của AC.
Xét tổng 
[image: image315.wmf]2

MAMBMCMBBCa

+=+³=

 

[image: image388.png]E
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Dấu 
[image: image316.wmf]""

=

 xảy ra khi 
[image: image317.wmf]MO

º

 với O là giao điểm của d với cạnh BC.

Vậy giá trị nhỏ nhất của tổng 
[image: image318.wmf]MAMB

+

 là 
[image: image319.wmf]2

a

 khi 
[image: image320.wmf]MO

º


* Nhận xét: Ta thấy 
[image: image321.wmf],

MAMBABa

+³=

 nhưng không có vị trí nào của M để dấu 
[image: image322.wmf]""

=

  xảy ra. Vì thế không thể kết luận 
[image: image323.wmf](

)

.

minMAMBa

+=

 
22.15. (h.22.27) 
( Xác định vị trí của C để chu vi tam giác ABC nhỏ nhất
Chu vi của 
[image: image324.wmf]ABC

D

 là 
[image: image325.wmf].

CACBAB

++

 Do AB cố định nên chu vi 
[image: image326.wmf]ABC

D

 nhỏ nhất 
[image: image327.wmf]CACB

Û+

 nhỏ nhất.

Vẽ 
[image: image328.wmf].

AHxy

^

 Trên tia đối của tia HA lấy điểm D sao cho 
[image: image329.wmf].

HDHA

=

 
[image: image389.png]Hinh 22.20



Khi đó BD là một đoạn thẳng cố định. Gọi 
[image: image330.wmf]'

C

  là một điểm trên xy.


[image: image331.wmf]''

AHCDHC

D=D

  (c.g.c) 
[image: image332.wmf]''.

CACD

Þ=

 
Xét ba điểm BDC’ ta có 
[image: image333.wmf]''

CBCDBD

+³

 (dấu 
[image: image334.wmf]""

=

  xảy ra 
[image: image335.wmf]'

CC

Ûº

 với C là giao điểm của BD với xy).

Do đó 
[image: image336.wmf]''

CBCD

+

 nhỏ nhất là bằng BD khi 
[image: image337.wmf]'

CC

º

 
Suy ra khi C là giao điểm của BD với xy thì chu vi 
[image: image338.wmf]ABC

D

 nhỏ nhất. 

• Tính giá trị nhỏ nhất của chu vi tam giác ABC
Vẽ 
[image: image339.wmf], 

BKxyBIAH

^^

 ta tính được 
[image: image340.wmf]7; 5

IHcmIAcm

==

 và 
[image: image341.wmf]9.

IDcm

=

 
Áp dụng định lí Py-ta-go vào 
[image: image342.wmf]IAB

D

 vuông tại I ta có:


[image: image343.wmf]22222

135144.

BIABIA

=-=-=

 

Áp dụng định lí Py-ta-go vào tam giác vuông IDB, ta được
 
[image: image344.wmf](

)

2222

144922515.

BDIBIDBDcm

=+=+=Þ=

 
Vậy giá trị nhỏ nhất của chu vi tam giác ABC là 
[image: image345.wmf](

)

151328.

CACBABBDABcm

++=+=+=

 
22.16. (h.22.28)

Gọi M là điểm trên cạnh 
[image: image346.wmf]''

AB

  mà con kiến phải qua khi bò từ A đến 
[image: image347.wmf]'

C

 

Mở nắp hộp 
[image: image348.wmf]''''

ABCD

  đứng lên đến vị trí 
[image: image349.wmf]11

''.

ABCD

 
Xét ba điểm 
[image: image350.wmf]1

, , 

AMC

 ta có 
[image: image351.wmf]11

.

MAMCAC

+³

 
Dấu
[image: image352.wmf] ""

=

 xảy ra


[image: image353.wmf]M

Û

 trùng với giao điểm O của 
[image: image354.wmf]1

AC

 với cạnh 
[image: image355.wmf]''.

AB

 

[image: image356.wmf]1

''

AAMBCM

ÛD=D

  (g.c.g) 
[image: image357.wmf]''

MAMB

Û=

 

[image: image358.wmf]M

Û

là trung điểm của 
[image: image359.wmf]''.

AB

 
Ta có 
[image: image360.wmf](

)

2

1

2222

11

20402000200044,7.

ACABBCACcm

=+=+=Þ=»

 

Vậy quãng đường ngắn nhất mà kiến phải bò là 44,7cm khi kiến bò qua trung điểm M của cạnh 
[image: image361.wmf]''

AB

 theo hành trình: đoạn thẳng AM rồi đoạn thẳng 
[image: image362.wmf]'.

MC
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� EMBED Equation.DSMT4  ��� và � EMBED Equation.DSMT4  ��� có:


� EMBED Equation.DSMT4  ���


Khi đó: � EMBED Equation.DSMT4  ���








 � EMBED Equation.DSMT4  ���(h.22.3). Khi đó: 


( � EMBED Equation.DSMT4  ��� (dấu “=” xảy ra � EMBED Equation.DSMT4  ��� 


( � EMBED Equation.DSMT4  ���
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